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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 540 phút (2 ca)
Bài học trước: BÀI MỞ ĐẦU
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 01: KHẢO SÁT SƠ ĐỒ NHIỆT HỆ THỐNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động của một hệ thống lạnh dân dụng.
2. Kỹ năng: 
-  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.
- Vẽ được sơ đồ nhiệt, hiểu được nguyên lý hoạt động của hệ thống.

-  Xác định được các phần tử có trong hệ thống

-  Kiểm tra được các thông số kỹ thuật
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. Mô hình hệ thống lạnh dân dụng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Tủ lạnh, máy lạnh
- Mô hình: Tủ lạnh, máy lạnh
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                       Thời gian:  00 phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành sửa chữa, thay thế thiết bị. Để hệ thống đó đạt được độ lạnh như yêu cầu thì ta phải hiểu được sơ đồ  nhiệt như thế nào.
	Thuyết giảng
	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.1  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Mô hình hệ thống, đồng hồ VOM, ampe kẹp, phích cắm, dây điện, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Bước 1: Nhận diện thiết bị
Bước 2: Vẽ sơ đồ nhiệt
Bước 4: Trình bày nguyên lý hoạt động
Bước 5: Kiểm tra các thông số kỹ thuật
Học sinh thao tác lại
	     Thuyết giảng

GV thuyết trình
Hình thành kiến thức
GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS
	HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS thao tác theo phiếu 
HS quan sát thao tác  

	05
05

04
05
05
05
08

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	01

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	475

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 540 phút (2 ca)
Bài học trước: KHẢO SÁT SƠ ĐỒ NHIỆT HỆ THỐNG
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 2: KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN HỆ THỐNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được sơ đồ điện, nguyên lý hoạt động mạch điện của một hệ thống lạnh dân dụng.
2. Kỹ năng: 
-  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.
- Vẽ được sơ đồ điện, hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện hệ thống lạnh.

-  Xác định được các phần tử có trong mạch điện hệ thống

-  Kiểm tra được các thông số kỹ thuật
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. Mô hình hệ thống lạnh dân dụng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Tủ lạnh, máy lạnh
- Mô hình: Tủ lạnh, máy lạnh
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                       Thời gian:  00 phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành sửa chữa, thay thế thiết bị. Để hệ thống đó đạt được độ lạnh như yêu cầu thì ta phải hiểu được sơ đồ  mạch điện như thế nào.
	Thuyết giảng
	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.2  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Mô hình hệ thống, đồng hồ VOM, ampe kẹp, phích cắm, dây điện, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Bước 1: Nhận diện thiết bị
Bước 2: Vẽ mạch sơ đồ điện
Bước 3: Vận hành hệ thống
Bước 4: Kiểm tra các thông số kỹ thuật
Học sinh thao tác lại
	     Thuyết giảng

GV thuyết trình

Hình thành kiến thức
GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS
	HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS thao tác theo phiếu 
HS quan sát thao tác  

	05
05

04

05

05

05

08

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	01

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	475

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 540 phút
Bài học trước: KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN HỆ THỐNG
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 03: LẮP ĐẶT MÁY NÉN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 
- Trình bày được các bước kiểm tra tình trạng một lốc tủ lạnh đạt yêu cầu để lắp vào hệ thống. 
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Xác định được các đầu dây của lốc, tình trạng cách điện, 

 - Áp suất nén, khả năng khởi động, độ kín clape của Lốc
3. Thái độ: 
 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
Máy vi tính, Projector. lốc, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn
- Vật thật: Lốc tủ lạnh
- Mô hình: Tủ lạnh.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
KIỂM TRA BÀI CŨ:                                       Thời gian:  00 phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành sửa chữa, thay thế 1 lốc tủ lạnh. Để tủ lạnh đó đạt được độ lạnh như yêu cầu thì ta phải chọn lốc thay thế như thế nào.
	Thuyết giảng
	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.3  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Lốc, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, phích cắm, dây điện, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Bước 1: Kiểm tra chạm vỏ
- Dùng đồng hồ VOM để thang đo ohm lớn nhất (Mega ohm).
- Đo lần lượt các cọc tiếp điện với vỏ.

- Lưu ý: Vị trí cần đo của vỏ Lốc không có sơn.Cách điện của các thiết bị hay khí cụ điện (Rcđ  ≥ 5MΩ)
Bước 2: Kiểm tra áp suất nén. 
- Lắp áp kế bên cao áp vào đầu đẩy của lốc

- Kẹp ampe 

- Cho Lốc hoạt động, khóa van bên cao áp lại theo dõi kim áp kế cho tới khi kim đứng yên không tăng nữa.
Bước 3: Kiểm tra khả năng hoạt động của Lốc 

- Lắp áp kế bên cao áp vào đầu đẩy của lốc

- Kẹp ampe

-  Cho Lốc hoạt động,khóa van cao áp lại nén lên khoảng 120 PSI, tắt lốc rồi cho khởi động lại. 

Bước 4: Kiểm tra độ kín của clape đẩy
- Lắp áp kế bên cao áp vào đầu đẩy của lốc

- Cho lốc khởi động khóa van cao áp lại nén lên với áp suất tối đa cho lốc ngưng hoạt động theo dõi kim áp kế.

Bước 5: Kiểm tra độ kín của clape hút
- Lắp áp kế bên thấp áp vào đầu hút của lốc
- Cho lốc khởi động khóa van thấp áp lại hút đến áp suất chân không (30 InHg) cho lốc ngưng hoạt động theo dõi kim áp kế.
Học sinh thao tác lại
	     Thuyết giảng

Hình thành kiến thức
GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS
	HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV
	05
05
 05

05
04
03
04
05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	03

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	01

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Bài học trước: LẮP ĐẶT MÁY NÉN
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 04: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được các bước kiểm tra, lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt đạt yêu cầu để lắp vào hệ thống. 
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Kiểm tra xác định được tình trạng thiết bị trao đổi nhiệt
 - Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. lốc, thiết bị trao đổi nhiệt, ống đồng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Lốc tủ lạnh

- Mô hình: Tủ lạnh.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                       Thời gian:  00 phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành sửa chữa, thay thế 1 thiết bị trao đổi nhiệt. Để hệ thống lạnh đó đạt được độ lạnh như yêu cầu thì ta phải thay thế lắp đặt như thế nào.
	Thuyết giảng
	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.4  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Lốc, ống đồng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, phích cắm, dây điện, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Bước 1: Kiểm tra thiết bị trao đổi nhiệt 
Bước 2: Kiểm tra áp suất nén. 
Bước 3: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
-
Bước 4: Kiểm tra độ kín 
Học sinh thao tác lại
	     Thuyết giảng

Hình thành kiến thức
GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS
	HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV
	05
05

05
05

04

03
04

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	03

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	01

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Bài học trước: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT 
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 05: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIẾT LƯU
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được các bước kiểm tra, lắp đặt thiết bị van tiết lưu đạt yêu cầu để lắp vào hệ thống. 
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Kiểm tra xác định được tình trạng thiết bị van tiết lưu
 - Lắp đặt được thiết bị van tiết lưu
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. Van tiết lưu, lốc, thiết bị trao đổi nhiệt, ống đồng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Lốc tủ lạnh

- Mô hình: Tủ lạnh.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                       Thời gian:  00 phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành sửa chữa, thay thế 1 thiết bị tiết lưu. Để hệ thống lạnh đó đạt được độ lạnh như yêu cầu thì ta phải thay thế lắp đặt tiết lưu như thế nào.
	Thuyết giảng
	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.5  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Lốc, ống đồng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, phích cắm, dây điện, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

- Kiểm tra thiết bị tiết lưu 
- Lắp đặt thiết bị tiết lưu
- Kiểm tra độ kín 
- Vận hành chạy thử 
Học sinh thao tác lại
	     Thuyết giảng

Hình thành kiến thức
GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS
	HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV
	05
05

05
05

04

03

04

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	03

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	01

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Bài học trước: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ  TIẾT LƯU
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 06: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được các bước kiểm tra, lắp đặt đường ống đạt yêu cầu để lắp vào hệ thống. 
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Kiểm tra xác định được tình trạng đường ống
 - Lắp đặt được đường ống 
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. Ống đồng, lốc, thiết bị trao đổi nhiệt, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Lốc tủ lạnh

- Mô hình: Tủ lạnh.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                       Thời gian:  00 phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành sửa chữa, thay thế đường ống. Để hệ thống lạnh đó đạt được độ lạnh như yêu cầu thì ta phải thay thế lắp đặt đường ống như thế nào.
	Thuyết giảng
	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.6  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Lốc, ống đồng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, phích cắm, dây điện, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

- Kiểm tra ống  
- Lắp đặt đường ống hàn ống
- Kiểm tra độ kín 
- Vận hành chạy thử 
Học sinh thao tác lại
	     Thuyết giảng

Hình thành kiến thức
GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS
	HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV
	05
05

05
05

04

03

04

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	03

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	01

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Bài học trước: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 07: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được các bước kiểm tra, thao tác lắp đặt thiết bị điện đạt yêu cầu để lắp vào hệ thống. 
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Kiểm tra xác định được tình trạng thiết bị điện
 - Lắp đặt được thiết bị điện vận hành hệ thống
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. Thiết bị điện, ống đồng, lốc, thiết bị trao đổi nhiệt, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Lốc tủ lạnh

- Mô hình: Tủ lạnh.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                       Thời gian:  00 phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành sửa chữa, thay thế 1 thiết bị điện. Để hệ thống lạnh đó đạt được độ lạnh như yêu cầu thì ta phải thay thế lắp đặt thiết bị điện như thế nào.
	Thuyết giảng
	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.7  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Lốc, ống đồng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, phích cắm, dây điện, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

- Kiểm tra thiết bị điện 
- Lắp đặt thiết bị điện theo sơ đồ
- Kiểm tra mạch điện
- Vận hành mạch
Học sinh thao tác lại
	     Thuyết giảng

Hình thành kiến thức
GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS
	HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV
	05
05

05
05

04

03

04

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	03

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	01

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Bài học trước: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 08: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được cách kiểm tra, thao tác lắp đặt thiết bị phụ đạt yêu cầu để lắp vào hệ thống. 
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.

 -  Kiểm tra xác định được tình trạng thiết bị phụ
 - Lắp đặt được thiết bị phụ vận hành hệ thống
3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy vi tính, Projector. Thiết bị phụ, ống đồng, lốc, thiết bị trao đổi nhiệt, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Lốc tủ lạnh

- Mô hình: Tủ lạnh.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                       Thời gian:  00 phút
Câu hỏi kiểm tra: 
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi tiến hành sửa chữa, thay thế một thiết bị phụ. Để hệ thống lạnh đó đạt được độ lạnh như yêu cầu thì ta phải thay thế lắp đặt thiết bị phụ như thế nào.
	Thuyết giảng
	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.8  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Lốc, ống đồng, đồng hồ VOM, ampe kẹp, đồng hồ nạp ga, phích cắm, dây điện, kềm điện.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

- Kiểm tra thiết bị phụ
- Lắp đặt thiết bị phụ theo sơ đồ nhiệt
- Kiểm tra độ kín
- Vận hành chạy thử
Học sinh thao tác lại
	     Thuyết giảng

Hình thành kiến thức
GV phân tích mạch

Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của HS
	HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác 

HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác của GV 
HS thao tác theo phiếu hướng dẫn của GV
	05
05

05
05

04

03

04

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	03

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	01

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 09: THỬ KÍN HỆ THỐNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được các bước thử kín một hệ thống lạnh trước khi tiến hành nạp ga  
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.
 - Thử kín được hệ thống lạnh bằng cách tạo áp lực bên trong hệ thống lạnh
 - Kiểm tra được các thông số kỹ thuật, các mối hàn 
 3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Bộ hàn gió đá, tủ lạnh, lốc, dàn nóng, dàn lạnh, bạc hàn, đồng hồ nạp ga, lốc nén khí, đồng hồ VOM, ampe kẹp, phích cắm, dây điện, kềm điện và các dụng cụ khác. 

- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Tủ lạnh, dàn nóng, dàn lạnh, lốc nén khí, ống mao.
- Mô hình: Tủ lạnh.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Trình bày các bước cân cáp, thông số cân cáp tủ lạnh.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Muốn một hệ thống lạnh nói chung và 1tủ lạnh nói riêng chạy đạt lạnh theo yêu cầu về kỹ thuật thì trước khi nạp ga ta phải thử kín hệ thống như thế nào.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.9  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Bộ hàn gió đá, tủ lạnh, lốc, dàn nóng, dàn lạnh, bạc hàn, phin, ống mao, đồng hồ nạp ga, đồng hồ VOM, ampe kẹp, phích cắm, dây điện, kềm điện
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Trình tự thực hành

Giáo viên thao tác mẫu

Gọi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Thuyết giảng
GV giới thiệu dụng cụ thiết bị, liệt kê

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

Giáo viên thực hiện thao tác
GV quan sát hướng dẫn  HS thực hiện 
	HS lắng nghe và ghi nhận

Học sinh quan sát

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác

 HS thực hiện thao tác
	05
03

04

04

10

05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	02

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: THỬ KÍN HỆ THỐNG
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 10: HÚT CHÂN KHÔNG NẠP GA 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1. Kiến thức

-
Trình bày được quy trình nạp ga tủ lạnh. 

2.   Kỹ năng

-
Nạp ga đúng theo quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật trong thời gian 120 phút 
-
Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm

3.  Thái độ

- Tự tin, cẩn thận trong thực hành

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

     -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Tủ lạnh, ga Freon 12, đồng hồ sạc ga, máy hút chân không, kềm bấm ống, đồng hồ ampere kẹp, nhiệt kế và các dụng cụ khác.
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Tủ lạnh, lốc, dàn nóng, dàn lạnh, ống mao.
- Mô hình: Tủ lạnh. 
Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  3 phút
Câu hỏi kiểm tra:  Trình bày các bước hút chân không cho tủ lạnh.
- Gắn dây đồng hồ bên thấp áp (xanh)vào đầu hút của máy nén.

- Gắn dây đồng hồ bên cao áp (đỏ) vào đầu cân cáp.

- Gắn dây trung gian (vàng) vào máy hút chân không.

- Cấp nguồn cho máy hút chân không chạy

- Kiểm tra giá trị chân không 

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Tủ lạnh sau khi sử dụng một thời gian thì hay gặp vấn đề kém lạnh do bị xì ga thì làm cách nào khắc phục sự cố. Kiểm tra, sửa chữa và nạp lại ga và đó cũng là nội dung bài học hôm nay.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe ghi nhận 

	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.10  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Tủ lạnh, ga Freon , đồng hồ sạc ga, kềm bấm ống, đồng hồ ampere kẹp, nhiệt kế và các dụng cụ khác.
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành
Bước 1:

- Kiểm tra độ chân không trong tủ lạnh  (30 inHg) 

Bước 2: Gắn dây đồng hồ màu vàng vào chai ga 12

Bước 3: Xả không khí trong dây đồng hồ

Bước 4: Nạp tĩnh

Lưu ý: Không cho máy chạy
Bước 5: Nạp động

Lưu ý: Cho máy chạy và nạp từ từ
Học sinh thao tác lại

Bước 6: Chạy kiểm tra tủ lạnh đủ ga

Bước 7: Hoàn tất
	Thuyết giảng
GV giới thiệu dụng cụ thiết bị, liệt kê

Hình thành kiến thức
Hình thành kỹ năng

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 
GV diễn giảng và thực hiện thao tác. 
GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV thực hiện thao tác 

GV quan sát khắc phục sai phạm của SV
GV thuyết trình

GV thực hiện thao tác 
	HS lắng nghe và ghi nhận mục đích yêu cầu của bài học
SV lắng nghe và theo dõi, trực quan
SV thực hiện theo phiếu hướng dẫn
SV chú ý theo dõi

HS quan sát thao tác 

SV quan sát thao tác của GV 

SV quan sát thao tác của GV 
HS quan sát thao tác 

SV quan sát ghi nhận 

SV ghi nhận thông số kỹ thuật.
HS quan sát ghi nhận
	03
03

02
04
03

3

3
4
4
4
2

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	1

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	1

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	1

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN

  


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 270 phút
Bài học trước: HÚT CHÂN KHÔNG NẠP GA 
Thực hiện từ ngày   /  /2018 đến   /   /


Bài số 11: VẬN HÀNH HỆ THỐNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1. Kiến Thức: 

- Trình bày được quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật tủ lạnh
2. Kỹ năng: 
 -  Sử dụng đúng các dụng cụ đo kiểm.
 - Kiểm tra xác định được tình trạng của tủ lạnh đúng yêu cầu về kỹ thuật.
-  Hàn kín đầu nạp ga, bóng đẹp không xì
 3. Thái độ: 

 - Tự tin, cẩn thận trong thực hành

 - Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

 -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Tủ lạnh, ga Freon 12, bộ hàn gió đá, đồng hồ sạc ga, máy hút chân không, kềm bấm ống, đồng hồ ampere kẹp, nhiệt kế và các dụng cụ khác.
- Bảng, phấn
- Tài liệu: Giáo án, bài giảng, phiếu hướng dẫn

- Vật thật: Tủ lạnh, dàn nóng, dàn lạnh, lốc , ống mao.
- Mô hình: Tủ lạnh.

Hình thức tổ chức lớp học:
Hướng dẫn ban đầu:

- Hoạt động của giáo viên: Thuyết trình và thao thác mẫu

- Hoạt động của học sinh: Theo dõi, lắng nghe, ghi nhận thực hiện thao tác các bước cùng với giáo viên, hoạt động theo nhóm.

Hướng dẫn thường xuyên:

- Hoạt động của giáo viên: Chia nhóm thực hành, theo dõi, quan sát, uốn nắn

- Hoạt động của học sinh: Thực hành theo nhóm, thực hành theo phiếu hướng dẫn và nhận xét đánh giá.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

KIỂM TRA BÀI CŨ:                                                                Thời gian:  5 phút
Câu hỏi kiểm tra: Trình bày các bước nạp ga cho một tủ lạnh.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 38 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Muốn một hệ thống lạnh nói chung và 1tủ lạnh nói riêng chạy đạt độ lạnh theo yêu cầu về kỹ thuật thì sau khi nạp ga ta phải thử tải và bấm ống hàn kín đó cũng là nội dung bài học hôm nay.
	Thuyết giảng

	HS lắng nghe 


	02

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Tên bài học
Mục tiêu bài học

1.11  Kiến thức

 1.2  Kỹ năng

  1.3 Thái độ
Giới thiệu dụng cụ thiết bị
Tủ lạnh, ga Freon 12, bộ hàn gió đá, đồng hồ sạc ga, máy hút chân không, kềm bấm ống, đồng hồ ampere kẹp, nhiệt kế và các dụng cụ khác 
Giới thiệu các bước tiến hành và thao tác

Phát phiếu hướng dẫn thực hành

Trình tự thực hành
Giáo viên thao tác mẫu
Gọi học sinh làm lại có hướng dẫn của GV
	Thuyết giảng
GV trình chiếu

GV diễn giảng và thực hiện thao tác 

Giáo viên thực hiện thao tác
GV quan sát hướng dẫn  HS thực hiện 
	HS lắng nghe và ghi nhận

Học sinh quan sát

HS quan sát thao tác của GV 

HS quan sát thao tác

HS thực hiện thao tác.
	05
03

04

04
10
05

	
	Nêu các dạng hư hỏng và cách sửa chữa
	GV thuyết trình
	HS  lắng nghe ghi nhận
	02

	
	Nhận xét củng cố bài
	GV củng cố các bước vừa học
	HS ghi nhận
	02

	
	Phân nhóm thực hành
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
	GV chia HS theo nhóm thực hành
	HS thực hiện
	01

	3
	Hướng dẫn thường xuyên:
. Theo dõi uốn nắn các thao tác của học sinh.

-Quan tâm tới các học sinh yếu. 

-Phát hiện thao tác sai hướng dẫn cách khắc phục. 

-Nhắc nhở an toàn.

-Đánh giá điểm từng nhóm
	GV quan sát khắc phục sai phạm của HS


	HS thực hiện các thao tác theo phiếu hướng dẫn
	205

	
	
	
	
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc:
Nhận xét buổi thực hành:

-Thao tác của học sinh, tinh thần thái độ của HS

-Chấp hành giờ giấc nội quy của xưởng

-Những công việc học sinh cần chuẩn bị cho bài sau
	GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh
	HS lắng nghe và ghi nhận kết quả học tập
	20

	5
	Hướng dẫn rèn luyện tự học:

	......................................................................

	00


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng .....năm 2018
GIÁO VIÊN
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